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                                    I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
Câu 1. (M1) Thương của phép chia 30 : 5 là:
A. 5                               B. 6                                  C. 7                           D. 8

Câu 2. (M1) Số dư của phép chia 27 : 5 là :
A. 2

                 B. 22


       C. 3

          D. 4
Câu 3. (M1)  Hình vẽ nào dưới đây chia miếng bánh thành 5 phần bằng nhau?
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A. Hình 1                     B. Hình 2                    C. Hình 3                   D. Hình 4

Câu 4. (M1) Nhiệt kế để đo:
A. Độ dài                     B. Nhiệt độ                  C. Khối lượng            D. Dung tích
Câu 5. (M1) 1cm = …... mm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A.5mm                        B. 2mm                        C. 100mm                  D. 10mm
Câu 6. (M2) Cửa hàng có 50kg gạo nếp. Người ta chia đều số gạo nếp đó vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
A. 8kg                         B. 9kg                           C. 10kg                      D. 10
Câu 7. (M2) Trong hình bên có số góc vuông là:
      A.  0                        B. 1                         
      C. 3                         D. 2       
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (M2) Đặt tính rồi tính:
637 + 125    

         529 - 148     
        
        230 x 5                  875 : 5
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. (M2)  Nối

Chọn số cân phù hợp cho mỗi con vật
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Câu 10. (M3) Buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được gấp 3 lần số gạo buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Bài giải
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11. (M3) Một hình tròn có bán kính bằng 128cm. Vậy đường kính hình tròn đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)

( Đúng mỗi bài được 1 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	B
	(0,5đ)

	Câu 2
	A
	(0,5đ)

	Câu 3
	D
	(0,5đ)

	Câu 4
	B
	(0,5đ)

	Câu 5
	D
	(0,5đ)

	Câu 6
	C
	(0,5đ)

	Câu 7
	D
	(1đ)


II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
(Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm - Đặt tính đúng 0,1 điểm, thực hiện đúng 0,15 điểm).
Câu 9. (1 điểm) Mỗi lần nối đúng được 0,25 điểm
Câu 10. (2 điểm)



Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: (0,4đ)





15 x 3 =  45 (kg) (0,5đ)




Cả ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: (0,4đ)





15 + 45 = 60 (kg) (0,5đ)

                      



Đáp số: 60 kg gạo (0,2đ)

Câu 11. (1 điểm)
 Đường kính gấp 2 lần bán kính. Vậy đường kính hình tròn đó là:
                                128 x 2 = 256 (cm)

                                             Đáp số: 256 cm
